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XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

Tháng 6 năm 2019

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 3X/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

84.452.577.00814.409.064.057USDTỔNG TRỊ GIÁ

363.635.54958.124.819USD1 Hàng thủy sản

174.045.91326.970.788USD2 Hàng rau quả

575.642.284300.30990.736.630Tấn3 Cà phê 47.952

95.950.47530.84015.189.185Tấn4 Hạt tiêu 4.987

106.972.71216.740.171USD5 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

478.929.13346.079.920USD6 Hóa chất

292.154.82948.897.232USD7 Sản phẩm hóa chất

463.342.124382.00477.344.960Tấn8 Chất dẻo nguyên liệu 65.785

1.048.468.665165.390.539USD9 Sản phẩm từ chất dẻo

71.821.09150.56014.805.522Tấn10 Cao su 10.079

237.543.37242.337.240USD11 Sản phẩm từ cao su

1.348.824.961227.526.029USD12 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

2.080.818.361355.831.663USD13 Gỗ và sản phẩm gỗ

1.890.817.858326.672.983USD- Sản phẩm gỗ

301.081.03547.409.146USD14 Giấy và các sản phẩm từ giấy

1.420.159.317517.664224.079.252Tấn15 Xơ, sợi dệt các loại 83.236

9.011.030.0481.720.800.608USD16 Hàng dệt, may

6.697.819.8711.194.223.235USD17 Giày dép các loại

109.077.96318.383.492USD18 Sản phẩm gốm, sứ

380.071.08563.047.329USD19 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

251.399.26837.568.657USD20 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

1.272.127.7421.982.230183.703.968Tấn21 Sắt thép các loại 270.578

1.066.231.909182.262.786USD22 Sản phẩm từ sắt thép

901.363.199134.438.919USD23 Kim loại thường khác và sản phẩm

14.135.863.4172.689.739.176USD24 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

22.819.545.2333.603.855.158USD25 Điện thoại các loại và linh kiện

1.758.581.573273.670.034USD26 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

7.032.858.2741.186.984.409USD27 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

587.221.651106.805.312USD28 Dây điện và dây cáp điện
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Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

3.639.912.355564.436.687USD29 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

362.084.04624.781.275USD- Tàu thuyền các loại

2.484.767.686415.898.835USD- Phụ tùng ô tô

5.730.083.599991.681.191USD30 Hàng hóa khác
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